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C H Ư Ơ N G  I

QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC TlỂU HỌC

I KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC TlỂU HỌC

Lẽn 6 tuổi, trẻ vào học lớp 1 và bắt đầu được hướng nền giáo dục của nhà 
trường phổ thông. Trường tiểu học được tổ chức nhằm hình thành và phát triển 
nhàn cách cho học sinh theo mục đích đã được đưa ra trong Luật Giáo dục. Đê đạt 
được mục đích đó, nhà trường tiến hành dạy học các môn học và tổ chức các hoạt 
động giáo dục, tổ chức cho các em thực hiện nội quy, những quy định của trường, 
của lớp... Trong nhà trường tiểu học, quá trình đó được gọi là quá trình sư phạm 
(hay quá trình giáo dục theo nghĩa rộng). Quá trình sư phạm này gồm hai bộ phận 
cấu thành là quá trình dạy học và quá trình giáo dục (theo nghĩa hẹp).

Vậy thế nào là quá Irình giáo dục tiểu học?

Quá trình giáo dục tiểu học là quá trình, dưới sự tổ chức, điểu khiển, hướng 
dẫn của giáo viên, học sinh hình thành ý thức, thái độ, tình cảm và kĩ năng, hành 
vi, thói quen phù hợp với những chuẩn mực hành vi đạo đức, lao động, thế chất, 
thẩm mĩ... đã dược quy định, đáp ứng mục đích giáo dục tiểu học.

Từ khái niệm này, chúng ta rút ra những điểm đáng chú ý như sau.

1. Quá trình giáo dục tiểu học ở đây được hiểu theo nghĩa hẹp  -  nó 4à tổ hợp 
của các quá trình giáo dục bộ phận cơ bàn là:

-  G iáo dục đạo đức;

-  Giáo dục lao động;
-  Ciiáo due thể chất:
-  G iáo dục thẩm mĩ.

Ngoài các bộ phận cơ bản trên, quá trình giáo dục tiểu học còn có một số bộ 
phận khác như giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông... Tuy nhiên, 
nhữnịí hộ phận này thường được tích hợp, lồng ghép qua các bộ phân cơ bàn trên.

2. Quá trình giáo dục tiểu học được xem xét như là một hệ thống bao gồm các 
thành tố  cơ bàn sau:

-  Mục đích, nhiệm vụ giáo dục;
-  Nội dung giáo dục;
-  Phương pháp, phương tiện giáo dục;
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-  Giáo viên;
-  Học sinh;
-  Kết quả giáo dục.
a) Mục đích giáo dục tiêu học góp phần định hướng cho sự hình thành và phát 

triển nhũng cơ sờ ban đẩu của nhân cách ngirời công dân, người lao động lương lai 
ở học sinh. Cụ thể, giáo dục tiểu học “nhằm giúp học sinh hình Ihành những cơ sờ 
ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thấm mĩ 
và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” (Điểu 27, Luật 
Giáo dục, 2005).

Để đạt được mục đích này, nhiệm vụ giáo dục được xác dịnh liên quan đến 
các mặt đạo đức, lao động, thể chất, thẩm mĩ... góp phán phát triển toàn diện nhân 
cách ờ các em. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ giáo dục còn liên quan đến các khía 
cạnh ý thức, thái độ, tình cảm và kĩ năng, hành vi, thói quen.

Mục đích, nhiệm vụ giáo dục được coi là thành tố hàng đầu, có vai trò định 
hướng cho sự vận động và phát triển của các thành tố khác, và như vậy, cũng định 
hướng cho sự vận động và phát triển của toàn bộ quá trình giáo dục tiểu học nói 
chung.

b) Nội dung giáo dục là thành tố quy định những chuẩn mực hành vi có liên 
quan đến các mặl đạo đức, lao động, thể chất, thẩm mĩ... cđn giáo dục cho học 
sinh tiêu học.

Nội dung giáo dục chịu tác động định hướng cùa mục đích, nhiệm vụ giáo dục.
c) Phương pháp, phương tiện giáo dục là thành tố quy định hệ Ihống những 

cách thức và những phương tiện tương ứng, tác động đến sự hình thành và phái 
triển ờ học sinh tiểu học những hành vi và thói quen hành vi, trẽn cơ sờ ý thức và 
thái độ, tình cảm tích cực, phù hợp vói các chuấn mực hành vi đã được quy định.

Phương pháp, phương tiện giáo due chiu sự chi phôi của muc đích, nhiệm vu 
và nội dung giáo dục đã đề ra.

d) Giáo viên tồn tại và hoạt động với tư cách là nhà giáo dục, là chú thè tác
động, có vai trò chú đạo: tổ chức, hướng dẫn, điều khiển quá trình hình thành 
những ý thức, thái độ, tình cám và kĩ năng, hành vi, thói quen phù hợp với những
chuẩn mực hành vi đã được quy định.

Vai trò chú đạo cùa giáo viên có những đặc điếm sau:
-  Hoạt động giáo dục có tính định hướng với những mục đích, nhiệm vụ nhất định;
-  Hoạt động giáo dục được tổ chức một cách có kế hoạch, có phương pháp 

hợp lí khoa học và có hệ thống;
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-  G iáo viên luỏn phát huy, đề cao ý thức tự giáo dục cùa học sinh; không làm 
thay học sinh;

-  G iáo viên luôn kiểm tra, điều chinh và đánh giá kết quá hoạt động cùa học sinh.
e) H ọc sinh (cá nhân, tập thể học sinh) trong quá trình giáo dục có hai

lư cách:
-  Học sinh là khánh thể, đối tượng giáo dục: Học sinh liếp nhận sự tác dộng 

có định hướng, có kế hoạch, có phương pháp, có tổ chức, có hệ thông từ giáo viên 
nhằm hình thành nhân cách cho các em.

-  Học sinh là chủ thể quá trình tự giáo dục: Học sinh tiếp nhận tác động giáo 
dục một cách có ý thức, có khả nãng tự vận động, biến những tác động từ bên 
ngoài (yêu cầu của i:hà trường, yêu cầu của xã hội...) thành những tác động bên 
trong của bản thân (coi đó là lẽ phải cần thực hiện đê mang lại những điểu tốt dẹp 
cho xã hội, cho những người xung quanh, cho bản thân), tự giác thực hiện các yêu 
cầu đó...

Hai tư  cách đối tượng giáo dục và chú thể giáo dục thống nhất với nhau, tác 
động qua lại với nhau, trong đó, tư cách đối tượng giáo dục là điều kiện, tư cách 
chủ thê giáo dục là cơ bản.

g) Kết quá giáo dục là thành tô phản ánh nhĩhig ý thức, thái độ, tình cảm và kĩ 
năng, hành vi, thói quen về các mật đạo đức, lao động, thê chất, thẩm mĩ... được 
hình thành ờ học sinh tiểu học.

Nếu như mục đích và nhiệm vụ giáo dục xác định đầu ra mong muốn thì kết 
quá giáo đục là đầu ra thực tê ciia quá trình giáo dục. Kết quá giáo dục tốt nhất là 
khi I1Ó t rù n g  với n h ũ n g  đòi hỏi do  m ụ c  đích , n h iệm  vụ đã  đề  ra.

Các thành tố  trên liên quan mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau và thống 
nhất biện chứng với nhau. Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ đã xác định, giáo viên 
lựu chọn nội dung, phương pháp và phương tiên tương ứng để tác đông lên hoc 
sinh nhàm đạt được kết quá như mong muốn.

Mật khác, quá trình giáo đục với các bộ phận, thành tố cùa nó cũng tác động, 
chịu sự ánh hường của môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường kinh tế -  
xã hội.

3. Trong quá trình giáo dục tiếu học. diễn ra sự tác (ỈỘIIỌ qua lại rich cực giữa 
giáo viên và học sinh, giữa giáo dục và tự giáo dục.

Sự tác động cúa giáo viên đến học sinh thê hiện qua việc giáo viên hướng dẫn, 
tố chức các hoạt động cho các em. theo dõi việc thực hiện, kiếm tra và đánh giá kết 
quá... nhằm  giải quyết các nhiệm vụ và từ đó đạt được mục đích giáo dục đã dề ra.



Sự tác động cúa học sinh đến giáo viên thể hiện qua kết quà giáo dục (không 
chi ý thức, mà cả thái độ, tình cảm và đặc biệt là kĩ năng, hành vi, thói quen) mà 
giáo viên nắm được. Từ những thông tin này, giáo viên sẽ có cơ hội đánh giá, rút 
kinh nghiệm, không ngừng điều chính, hoàn thiện những tác động giáo dục của 
mình cũng như hoạt động tự giáo dục của học sinh nhằm nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục.

Nhờ sự tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh mà học sinh sẽ tự giác tiếp 
thu những tác động giáo dục có tính định hướng của giáo viên, tích cực thực hiện 
các hoạt động để biến yêu cẩu giáo dục từ bên ngoài thành yêu cầu tự giáo dục cứa 
bản thân. Biến những tác động giáo dục cùa giáo viên thành nhu cầu tự giáo dục 
của học sinh là một yếu tố bảo đảm thành công của quá trình giáo dục tiếu học.

Thực tiễn giáo dục tiêu học đã chứng tỏ rằng, nếu không có sự tác động qua 
lại tích cực giữa giáo dục và tự giáo đục thì sẽ không có bản ihân quá trình giáo 
dục tiểu học theo đúng nghĩa của nó, hoặc quá trình này sẽ bị “thả nổi” nên không 
có chất lượng và hiệu quả.

4. Kết quả quan trọng nhất (và cũng khó khăn nhất) cùa quá trình giáo dục 
tiêu học là những k ĩ  năng, liùnli vi, tliói quen tích cực về các mặt đạo đức, lao 
động, thê chất, thấm mĩ... được hình [hành ờ học sinh.

Những kĩ nàng, hành vi và Ihói quen này phải thoà mãn các chí tiêu sau đây:

-  Phù hợp với những chuẩn mực hành vi về đạo đức, lao động, thế chất, thám 
mĩ... đã được quy định;

-  Có tính tự giác, thống nhất với ý thức đã được hình thành;
-  Có động cơ trong sáng, được thúc đẩy bới thái độ, tình cám đúng đắn;
-  Có tính phổ biến;
-  Có tính bền vữnp,.
Các chi tiêu này hợp thành một chỉnh thể, thống nhất với nhau nên giáo viên 

không được bò qua bất kì chí tiêu nào. Chúng giúp cho giáo viên đánh giá kết quả 
giáo dục về kĩ năng, hành vi và thói quen hành vi ờ học sinh tiêu học trong suốt 
quá trình giáo dục tiểu học.

5. Quá trình giáo dục tiểu học được pliùn biệt tương đối với quá trìnli (lạy liọc 
tiếu học. Khi nói đến dạy học, người ta nghĩ đến việc dạy học những môn học nhất 
định. Tuy nhiên, việc dạy học nhiều môn học (như các mòn Đụo đức, Nghệ thuật, 
Kĩ thuật, Thê dục...) lại là một con đường cơ bán thực hiện quá trình giáo dục. 
Ngoài ra, cùng mội hoạt động giáo dục nhung ớ những thời điểm khác nhau có thế 
được xem xét ờ những góc độ khác nhau -  dạy học hay giáo dục, ví như: việc tổ

8


